
ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 9 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 30/10/2023 – 4/11/2023 

KHỐI SÁNG NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 9/1 9/2 9/3 9/4 

2 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 30 28 28 30 

4 30 30 28 30 30 30 30 30 30 

5 30 30 27 30 30 30 30 30 30 

3 sáng 

1 30 29 30 30 30 30 30 30 29 

2 30 30 30 30 28 30 28 30 30 

3 30 30 30 30 30 28 30 29 30 

4 30 28 30 30 30 30 30 28 30 

5 30 28 30 30 30 30 30 30 28 

4 sáng 

1 28 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 26 30 29 30 30 30 30 

3 30 30 23 30 30 30 0 21 30 

4 30 30 28 27 30 30 30 30 30 

5 30 30 28 27 30 30 30 30 30 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 28 28 30 30 30 28 30 30 

4 28 28 30 30 30 30 30 30 29 

5 28 30 19 30 30 30 30 30 30 

6 sáng 

1 29 30 30 30 29 30 28 30 28 

2 29 30 30 30 30 30 28 30 30 

3 30 30 30 30 30 28 30 28 30 

4 0 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 26 30 30 30 30 30 30 28 30 

7 sáng 

1 30 30 29 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 24 30 

3 29 30 30 30 30         

4                   

5                   

điểm thưởng                   

điểm trừ -20 -70 -50 -20 -40 -10 -10 -40 -10 

tổng điểm 777 761 756 814 796 796 760 746 794 

nhân ba số tiết 84 84 84 84 84 81 81 81 81 

điểm TB 9.25 9.06 9.00 9.69 9.48 9.83 9.38 9.21 9.80 

xếp hạng 3 4 5 1 2 1 3 4 2 

 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 

 



ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 9 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 30/10/2023 – 4/11/2023 

KHỐI CHIỀU NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 8/1 8/2 8/3 

2 sáng 

1 30 29 27 28 30 24 30 30 30 

2 30 30 27 28 28 28 30 30 30 

3 30 30 30 28 29 28 30 30 30 

4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 sáng 

1 29 30 30 30 29 30 30 30 30 

2 30 28 30 28 30 26 30 30 30 

3 30 28 28 28 30 30 30 30 28 

4 30 28 30 28 30 30 30 0 30 

5 30 29 30 26 30 30 30 30 30 

4 sáng 

1 30 30 30 30 30 20 30 30 30 

2 28 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 28 30 26 30 28 30 30 30 

4 30 27 28 26 30 28 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 28 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 20 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 20 30 30 30 

4 30 30 30 26 28 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 28 30 30 30 30 

6 sáng 

1 30 30 30 30 30 29 30 30 30 

2 29 30 26 30 30 29 30 30 30 

3 30 27 30 30 30 30 28 30 30 

4 30 27 30 30 28 30 0 30 26 

5 30 28 30 28 30 30 30 30 28 

7 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 30       

4                   

5                   

điểm thưởng                   

điểm trừ -40 -30 -10 -20   -40 -20 -60 -40 

tổng điểm 796 789 816 790 830 750 758 720 760 

nhân ba số tiết 84 84 84 84 84 84 81 81 81 

điểm TB 9.48 9.39 9.71 9.40 9.88 8.93 9.36 8.89 9.38 

xếp hạng 3 5 2 4 1 6 2 3 1 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 


